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1 Trần Thị Nghĩa 1991 1
CĐSPGD

TH
GDTC TH Âu Cơ

Quy 

Nhơn

038829042

2

nghiatran.1690@g

mail.com

2
Trương Thị Ái 

Liên
1992 1

ĐHSPGD

TH
GDTC TH Âu Cơ

Quy 

Nhơn

096525010

4

ailientruong1992@

gmail.com 

3
Nguyễn Trung 

Trực
1985 0 ĐHSP GDTC

TH Ngô 

Quyền

Quy 

Nhơn

098926713

5

tructrung2704@gm

ail.com

4
Đào Thị Minh 

Hiếu
1983 1 CĐSP GDTC

TH Ngô 

Quyền

Quy 

Nhơn

090654448

6

hieudao1983@gma

il.com

5
Đặng Thị Hiếu 

Hương
1972 1 TC GDTC GDTC

TH Nguyễn 

Khuyến

Quy 

Nhơn

038224600

0

dangthihieuhuong

@gmail.com

6
Nguyễn Thị 

Thu Thảo
1991 1 ĐHSP TH GDTC

TH Nguyễn 

Khuyến

Quy 

Nhơn

035896856

8

nguyenthao0354@

gmail.com

7
Đặng Phúc 

Hưng
1963 0 ĐHGDTC GDTC TH Nhơn Phú

Quy 

Nhơn

037340022

3

phuchungnhonphu

@gmail.com

8
Huỳnh Minh 

Nghĩa
1990 0

ĐH 

GDTC-

QP 

GDTC
TH số 1 

Nhơn Bình

Quy 

Nhơn

086874478

9

huynhnghia280319

90@gmail.com

9
Nguyễn Minh 

Đạt
1986 0

Đại học 

TD
GDTC

TH số 2 

Nhơn Bình

Quy 

Nhơn

038546919

9

dattptnb2@gmail.c

om

10 Lê Hùng Cường 1979 0
Đại học 

TD
GDTC

TH số 2 

Nhơn Bình

Quy 

Nhơn

037248404

8

lecuongnb79@gma

il.com

11 Lê Thị Dung 1987 1 ĐHTC GDTC TH Đống Đa
Quy 

Nhơn

033455045

9

ledung2013@gmail

.com

12
Huỳnh Đại 

Dương
1982 0 ĐH GDTC

TH Trần 

Quốc Toản

Quy 

Nhơn

094392216

9

daiduongqn1982@

gmail.com

13
Đoàn Thị Như 

Mai
1983 1 CĐ GDTC

TH Trần 

Quốc Toản

Quy 

Nhơn

039638182

9

maimuoi196@gmai

l.com

14
Cao Nữ Hoàng 

Vân
1978 1 Trung cấp GDTC

TH Trần 

Quốc Tuấn

Quy 

Nhơn

090390971

3

vancao230378@gm

ail.

com

15
Nguyễn Thị 

Xuân Mai
1984 1 ĐHSP GDTC TH Hải Cảng

Quy 

Nhơn

098838273

7

Xuanmaint84@gm

ail.com

16
Phạm Như  

Ngọc
1988 0

CĐSP 

TD- Đội
GDTC TH Hải Cảng

Quy 

Nhơn

091360668

1

phamnhungoc1507

@gmail.com

17
Bùi Thị Như 

Lành
1979 1

ĐH 

TDTT
GDTC TH Lê Lợi

Quy 

Nhơn

083951072

4

lucdungtdtt@gmail.

com

18
Lương Quốc 

Tuấn
1990 0 ĐHSP TD GDTC

TH Lê Hồng 

Phong

Quy 

Nhơn

034680111

1

luongquoctuanhht

@gmail.com

19
Hồ Thị Thúy 

Linh
1978 1

CĐSP 

TDTT
GDTC

TH Lý 

Thường Kiệt

Quy 

Nhơn

093472773

4

hothuylinh3108197

8@gmail.com

20 Đỗ Thái Ta 1992 0
ĐH 

GDTC
GDTC

TH Lý 

Thường Kiệt

Quy 

Nhơn

037879415

9

dothaita02323@gm

ail.com

21 Trần Quốc Bửu 1968 0 Đại học GDTC TH Trần Phú
Quy 

Nhơn

0.98830735

6

quocbuu1968@gm

ail.com

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Quốc Đạt - Trƣờng Tiểu học Quang Trung

- Điện thoại: 0935944344 - Email: nqdatnhpthao@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CẤP TIỂU HỌC THAM GIA 

BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

THÀNH PHỐ QUY NHƠN



22 Lê Hồng Diệu 1985 0 Cao đẳng GDTC TH Trần Phú
Quy 

Nhơn
0,3889315

lehongdieu85@gm

ail.com

23
Nguyễn Thanh 

Sang 
1983 0

ĐHGD 

Thể chất
GDTC TH Ngô Mây

Quy 

Nhơn

038893771

8

sangthngomay@gm

ail.com

24 Đinh Văn Quân 1990 0
ĐHGD 

Thể chất
GDTC TH Ngô Mây

Quy 

Nhơn

094652283

9

thethaohaynhat@g

mail.com

25
Đoàn Trọng 

Hiếu
1986 0

ĐHSP 

GDTC
GDTC

TH Nguyễn 

Văn Cừ

Quy 

Nhơn

098974642

1

tronghieunvc@gma

il.com

26
Nguyễn Văn 

Bình
1990 0

ĐH 

GDTC
GDTC

TH Quang 

Trung

Quy 

Nhơn

098645925

1

nguyenvanbinhtayg

iang@gmail.com

27 Ngô Sơn Thủy 1974 0
ĐH 

TDTT
GDTC TH Kim Đồng

Quy 

Nhơn

098206091

9
thuyns@gmail.com

28
Lê Thị Ngọc 

Dung
1990 1 Đại học GDTC TH Nhơn Hội

Quy 

Nhơn

039537472

2

lethingocdung123

@yahoo.com

29 Đào Thị Lê 1989 1 ĐHGDTC GDTC TH Nhơn Lý
Quy 

Nhơn

097779501

4

mocXiqn2013@gm

ail.com

30 Trần Xuân Hiệp 1986 0
ĐH-SP 

GCTC
GDTC

TH&THCS 

Nhơn Hải

Quy 

Nhơn

097546623

4

Xuanhieptran2709

@gmail.com

Danh sách này gồm có 30 người./.
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1 Đỗ Mạnh Trung 1991 0 ĐH GDTC
TH số 1 

Phước An

Tuy 

Phước
935440244

domanhtrung0707

@gmail.com

2 Trần Kim Thanh 1962 0 ĐHSP GDTC
TH số 2 

Phước An

Tuy 

Phước
985797248

thphuocan2@gmail

.com

3 Lê Xuân Ánh 1972 0 ĐH GDTC
TH số 1 TT 

Diêu Trì

Tuy 

Phước
989395309

leXuananh1972@g

mail.com

4 Trần Văn An 1962 0
TC Âm 

nhạc
GDTC

TH số 2 

Phước Lộc

Tuy 

Phước
388489156

vananpl2020@gma

il.com

5
Nguyễn Văn 

Nam 
1968 0

TC Âm 

nhạc
GDTC

TH Số 1 

Phước Sơn

Tuy 

Phước
392417044

nam79ps1@gmail.c

om

6 Nguyễn Nhật Cư 1994 0
TC Âm 

nhạc
GDTC

TH số 2 

Phước Sơn

Tuy 

Phước
399423241

nhatcu816@gmail.c

om

7
Bùi Thị Trà 

Giang
1995 1

TC Âm 

nhạc
GDTC

TH số 3 

Phước Sơn

Tuy 

Phước
966149279

buithitragiang2411

@gmail.com

8
Nguyễn Đình 

Dự
1962 0

TC Âm 

nhạc
GDTC

TH số 1 

Phước Hòa

Tuy 

Phước
394331127

dinhduphuochoa1

@gmail.com

9
Nguyễn Thị 

Thanh Thảo
1991 1

TC Âm 

nhạc
GDTC

TH số 2 

Phước Hòa

Tuy 

Phước
367425759

thanhthaothso1@g

mail.com

10 Lê Cao Bằng 1964 0
TC Âm 

nhạc
GDTC

TH số 2 

Phước Hưng

Tuy 

Phước
934822720

caobang720@gmail

.com

11
Huỳnh Quốc 

Phong
09/10/1980 0 ĐHSPTD GDTC TH Cát Thành Phù Cát

097251923

5

phonghuynhquoc19

80@gmail.com

12
Nguyễn Công 

Quyền
15/02/1986 0 ĐHSPTD GDTC TH Cát Thành Phù Cát

097904549

0

nguyencongquyent

hct@gmail.com

13
Bùi Thanh 

Quyên
04/02/1990 0

ĐHSPGD

TC
GDTC

TH số 1 Cát 

Khánh
Phù Cát

097192313

9

tptthanhquyen@ya

hoo.com.vn

14
Lê Võ Kim 

Trung
11/101986 0

ĐHSPGD

TC-QP
GDTC

TH số 1 Cát 

Khánh
Phù Cát

098819568

9

levokimtrung@gma

il.com

15
Nguyễn Bá 

Nghĩa
18/01/1986 0

ĐHSPTD

TT
GDTC

TH số 2 Cát 

Khánh
Phù Cát

097711003

2

nghia.tptck2@gmai

l.com

16 Ngô Trần Đoàn 20/11/1986 0
ĐHSPTD

TT
GDTC

TH số 2 Cát 

Khánh
Phù Cát

098150850

9

ngotrandoan@gmai

l.com

17
Huỳnh Minh 

Dương
10/06/1990 0 ĐHSP TD GDTC

TH số 1 Cát 

Minh
 Phù Cát

037607955

4

huynhminhzet1990

@gmail.com

18 Đăng Văn Pháp 15/6/1987 0 ĐHSPTH GDTC
TH số 2 Cát 

Minh
Phù Cát

098247208

0

tptcatminh2@gmail

.com

19 Phan Tân Hợi 15/5/1972 0 ĐHSPTH GDTC
TH số 2 Cát 

Minh
Phù Cát

097427778

6

phantanhoicatminh

1@gmail.com

20
Lê Nguyễn 

Tuyến Quang
08/06/1905 0 CĐSP GDTC TH Cát Tài Phù Cát X

097924300

6

lenguyentuyenquan

gtqt@gmail.com

21
Lương Thành 

Hưng
14/06/1905 0

CĐSPTD-

Đội
GDTC TH Cát Tài Phù Cát X

098125497

9

luongthanhhung34

@gmail.com

22 Lê Tấn Lập 29/03/1991 0
ĐHSPTD

TT
GDTC

TH Số 1 Cát 

Hanh
Phù Cát

0986 

895466

letanlapcathanh@g

mail.com

23 Lê Thanh Học 07/06/1905 0
ĐH 

GDTC
GDTC

TH Số 2 Cát 

Hanh
Phù Cát 978437018

thanhhochanh2@g

mail.com

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CẤP TIỂU HỌC THAM GIA 

HUYỆN TUY PHƢỚC, PHÙ CÁT

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Đình Huynh - Trƣờng Tiểu học số 1 Cát Hanh

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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24 Nguyễn Văn Thi 24/11/1974 0
ĐHSP 

GDTC
GDTC TH Cát Hiệp Phù Cát

098963780

7

buiththuha@gmail.

com

25
Nguyễn Đình 

Cường
09/06/1905 0 ĐHSP GDTC TH Cát Lâm Phù Cát X

096235711

1

dinhcuong1987.ndc

@gmail.com

26
Nguyễn Thanh 

Hà
05/06/1905 0 ĐH TD GDTC TH Cát Sơn Phù Cát X

084546849

9

thanhha.nm@gmail

.com

27 Lê Đình Tây 18/01/1965 0 Đại học GDTC
TH số 1 Ngô 

Mây
 Phù Cát

096382983

2

ledinhtay65@gmail

.com

28 Giáp Văn Quan 06/08/1988 0 Cao đẳng GDTC
TH số 1 Ngô 

Mây
 Phù Cát

094221672

4

giapvanquan1988@

gmail.com

29
Nguyễn Thái 

Học
21/03/1976 0 ĐHSP GDTC

TH số 2 Ngô 

Mây
Phù Cát

091366445

9

thaihocnguyen73@

gmail.com

30
Lê Trần Như 

Lưu
10/06/1905 0 ĐHTD GDTC

TH số 1 Cát 

Tân
Phù Cát 364055273

luule111188@gmai

l.com

31
Nguyễn Viết 

Thông
20/10/1990 0 ĐHGDTC GDTC

TH số 2 Cát 

Tân
Phù Cát

0378 787 

546

vietthong90td@gm

ail.com

32 Hà Thị Bông 01/08/1987 1 ĐHGDTC GDTC
TH số 1 Cát 

Trinh
Phù Cát

0985 

927985

habongpc87@gmai

l.com

33
Nguyễn Văn 

Tiếng
10/05/1982 0 ĐHGDTC GDTC

TH số 1 Cát 

Trinh
Phù Cát

0977141 

756

tiengtptcattrinh@ya

hoo.com.vn

34
Phan Phúc 

Trường
14/02/1989 0 ĐHSPTD GDTC

TH số 1 Cát 

Tường
Phù Cát

098338856

5

phuctruongpc1202

@gmail.com

35
Nguyễn Thị 

Hiền
21/06/1988 1 ĐHSPTC GDTC TH Cát Hưng Phù Cát X

096627730

9

nguyenthihiench88

@gmail.com

36 Lê Tiến Toàn 16/02/1988 0 ĐHTH GDTC
 TH Cát 

Thắng
Phù Cát

079551115

9

tientoandn05@gma

il.com

37 Hồ Gia Bảo 20/11/1992 0 CĐGDTC GDTC TH Cát Chánh Phù Cát
034649998

9

hogiabao201192@

gmail.com

38 Ngô Lý Vinh 02/10/1986 0 ĐHGDTC GDTC TH Cát Chánh Phù Cát
039678949

9

ngolyvinh@gmail.c

om

39 Trần Phương 18/08/1989 0
ĐHTD-

Đội
GDTC TH  Cát Hải Phù Cát 972414282

phuongts1813@gm

ail.com

Danh sách này gồm có 39 người./.
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1
Nguyễn Thị 

Vàng Mười
1976 1

ĐH 

GDTC
GDTC TH Nhơn An An Nhơn 774493467

vang10thannhon@

gmail.com

2
Nguyễn Thị 

Ngân 
1989 1

ĐH 

GDTC
GDTC TH Nhơn An An Nhơn 344644216

ngantieuhocso2@g

mail.com

3 Trần Phan Cang 1984 0
ĐH 

GDTC
GDTC

TH Nhơn 

Phong
An Nhơn

0'98924220

6

cang.nguyendieu@

gmail.com

4 Lê Trung Thành 1968 0
ĐH 

GDTC
GDTC

TH Nhơn 

Hạnh
An Nhơn 986281330

letrungthanh1@gm

ail.com

5
Nguyễn Đào 

Lạc Việt
1974 0

ĐH 

GDTC
GDTC

TH số 1 Đập 

Đá
An Nhơn 935448446

vietlac36@yahoo.c

om.vn

6
Trần Thanh 

Hoàng
1967 0

ĐH 

GDTC
GDTC

 TH số 2 Đập 

Đá
An Nhơn 386367638

tranthanhhoangda2

@gmail.com

7 Trần Công Hữu 1979 0
ĐHSP 

GDTC
GDTC TH Nhơn Hậu An Nhơn 

0.93474225

6

huutran4220@gmai

l.com

8
Nguyễn Hồng 

Luyện
1977 0

ĐH 

GDTH
GDTC TH Nhơn Mỹ An Nhơn 327247856

hongluyennguyen

@gmail.com

9 Ngụy Trịnh Sơn 1975 0
ĐH 

GDTC
GDTC

TH số 1 

Nhơn Thành
An Nhơn 988325734

nguytrinhson75@g

mail.com

10 Trần Văn Hùng 1970 0 TC TDTT GDTC
TH Nhơn 

Phúc
An Nhơn 374954266

tranvanhungphuc1

@gmail.com

11
Nguyễn Văn 

Hơn
1974 0 THSP GDTC TH Nhơn Lộc An Nhơn 985703370

vanhonnhonloc@g

mail.com

12 Bùi Ngọc Linh 1976 0
ĐH 

GDTC
GDTC TH Nhơn Thọ An Nhơn 383079720

ngoclinhnhontho@

gmail.com

13
Phạm Hữu 

Thuận
1964 0 TCTDTT GDTC

TH Nhơn

 Hưng
An Nhơn 353403584

trinhhuong46@gma

il.com

14
Nguyễn Thị 

Ánh Hồng
1968 1

ĐH 

GDTH
GDTC

TH 1

 Bình Định
An Nhơn 976164735

nguyencamannhon1

@gmail.com

15
Trần Thị Minh 

Tồn
1972 1

ĐH 

GDTC
GDTC

TH 2

 Bình Định
An Nhơn 708354418

minhton9@gmail.c

om

16
Nguyễn Văn 

Tiên
1964 0

ĐH 

GDTC
GDTC

TH 1 Nhơn 

Hòa
An Nhơn 368410682

ngtienth@gmail.co

m

17
Nguyễn Thị Lệ 

Xuân
23/02/1986 1 ĐH GDTC

TH Tây 

Thuận
Tây Sơn 964895377

Xuanthienhoangha

@gmail.com

18 Trần Thạch Ý 28/01/1992 0 ĐH GDTC
 TH số 1 Tây 

Giang
Tây Sơn 356579519

tranthachy1992@g

mail.com

19 Đỗ Văn Cương 02/12/1991 0 Cao đẳng GDTC
TH số 2 Tây 

Giang
Tây Sơn 977878177

dovancuong061991

@gmail.com

20
Phan Mạnh 

Hùng
1993 0

CĐSP 

TD- Đội
GDTC

 TH Bình 

Tường
Tây Sơn 965881799

phanmanhhung799

@gmail.com

21
Huỳnh Thị Cẩm 

Nguyệt
1993 1

ĐH 

GDTC
GDTC TH Tây Phú Tây Sơn X 373576828

volleyballk34@gm

ail.com

22
Phan Thị Xuân 

Vinh
1994 1 ĐHSP GDTC TH Tây Xuân Tây Sơn X 976789064

Xuanvinh.gdtc@g

mail.com

GVCC hỗ trợ: Võ Kỳ Nhân - Trƣờng Tiểu học Bình Tƣờng

- Điện thoại: 0978799085 - Email: vokynhanthtaythuan@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

HUYỆN AN NHƠN, TÂY SƠN

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CẤP TIỂU HỌC THAM GIA 

BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021



23 Lê Hoài Nam 1992 0
ĐH 

GDTC
GDTC

TH Số 1 Bình 

Nghi
Tây Sơn 346860473

lehoainam77h1113

325@gmail.com

24 Võ Minh Đạt 1988 0 ĐHSP GDTC
TH số 2 Bình 

Nghi 
Tây Sơn 973705165

minhdat110688@g

mail.com

25 Mai Quốc Toàn 1984 0 ĐH GDTC
TH Số 1 Võ 

Xán
Tây Sơn 389792352

quoctoan84.vX1@

gmail.com

26
Phan Thanh 

Bình
15/01/1976 0

ĐHSP 

GDTC
GDTC

TH số 2 Võ 

Xán
Tây Sơn 364116886

thanhbinhppvX2@

gmail.com

27 Võ Kỳ Công 25/12/1991 0
ĐHSP 

GDTC
GDTC

TH Trần 

Quang Diệu
Tây Sơn 399503375

vokycong@gmail.c

om

28
Trương Đình 

Nguyễn
1994 0 ĐHSP GDTC

TH Bình 

Thành
Tây Sơn 989494977

truongdinhnguyent

hbt1994@gmail.co

m

29 Huỳnh Văn Sửu 1964 0 Cao đẳng GDTC TH Bình Hòa Tây Sơn 984520453
huynhvansuu64@g

mail.com

30 Phan Văn Bảo 1985 0 Cao đẳng GDTC TH Bình Hòa Tây Sơn 948132784
phanvanbao1985@

gmail.com

31
Nguyễn Huỳnh 

Ngọc Quý
13/09/1998 0 ĐHSP GDTC TH Tây Bình Tây Sơn 967221933 quyka6@gmail.com

32
Nguyễn Hữu 

Hòa 
1992 0 ĐH GDTC TH Tây Vinh Tây Sơn 984000977

huuhoasaotruc@gm

ail.com

33
Huỳnh Đức 

Thống
1985 0 Cao đẳng GDTC TH Bình Tân Tây Sơn 382243272

thongtdbt85@gmail

.com

Danh sách này gồm có 33 người./.



TT Họ và tên Năm sinh
Giới 

tính
DTTS

Trình độ 

đào tạo

Môn học 

phụ 

trách

Đơn vị công 

tác

TP/ 

huyện 

/thị Xã

Thuộc 

 vùng 

KK

Điện thoại Email

1 Thái ĐứcTường 20/08/1985 0 Cao đẳng GDTC TH Mỹ Phong Phù Mỹ 977807908
tuongtpt1987@gma

il.com

2
Đặng Thanh 

Đàm
1969 0 ĐH GDTC

 TH Bình 

Dương
Phù Mỹ 849813656

thanhdamc1bd@g

mail.com

3
Nguyễn Văn 

Tưởng
30/7/1985 0 ĐH GDTC

TH số 1 Mỹ 

Thọ
Phù Mỹ X 974319722

tuongmytho1@gma

il.com

4 Phan Trần Thi 11/12/1988 0 ĐH GDTC TH Mỹ Đức Phù Mỹ 0,0944738
phantranthi12@gm

ail.com

5 Võ Hồng Vương 24/02/1986 0 ĐH GDTC
TH số 2 Mỹ 

Chánh
Phù Mỹ 962360068

hongvuong240286

@gmail.com

6
Nguyễn Quốc 

Dũng
1987 0 ĐH GDTC

 TH số 2 Mỹ 

Hiệp
Phù Mỹ 966599604

quocdungmh2@gm

ail.com

7 Trần Minh Sang 1994 0 ĐH GDTC
TH số 2 Mỹ 

Thành
Phù Mỹ 981907500

minhsang111094@

gmail.com

8
Nguyễn Văn 

Thoảng
01/01/1972 0 ĐH GDTC TH Mỹ Châu Phù Mỹ 0,3678599

thoangthcsmp@gm

ail.com

9
Nguyễn Thái 

Hiệp
28/03/1986 0 ĐH GDTC

TH số 1 thị 

trấn Phù Mỹ
Phù Mỹ 972812964

thaihiep12@gmail.

com

10
Nguyễn Văn 

Thanh 
29/09/1987 0 ĐH GDTC TH Mỹ An Phù Mỹ 376717314

thanhnguyentd7@g

mail.com

11
Nguyễn Thị Trà 

My
02/01/1986 1 ĐH GDTC TH Mỹ An Phù Mỹ 988731137

tramynguyen779@

gmail.com

12
Nguyễn Duy 

Hòa
13/09/1986 0 ĐH GDTC

 TH Mỹ 

Quang
 Phù Mỹ 355697115

Duyhoa.net@gmail.

com

13 Trần Văn Linh 20/03/1987 0 ĐH GDTC  TH Số 2 Mỹ 

Thắng

Phù Mỹ X 961425118
linhgvmythang2@g

mail.com

14 Võ Kiều An 09/11/1987 0 Cao đẳng GDTC
TH số 1 Mỹ 

Thắng
Phù Mỹ X 842600279

vokieuan.thmt@gm

ail.com

15
Nguyễn Thái 

Học
30/11/1989 0 Cao đẳng GDTC

TH số 1 Mỹ 

Thắng
Phù Mỹ X 352550925

thaihocnguyentcn@

gmail.com

16 Phan Văn Trọng 1987 0 ĐH GDTC TH Mỹ Lộc Phù Mỹ 914543489
trongthuong2011@

gmail.com

17
Trần Quang 

Trung
1982 0

CĐSP 

GDTH
GDTC

TH số 1 Hoài 

Châu Bắc

Hoài 

Nhơn
389974326

trungtq2hn@gmail.

com

18 Hồ Thanh Thật 1983 0 ĐH GDTC
TH Hoài 

Châu

Hoài 

Nhơn
987874842

hothanhthatthhc@g

mail.com

19 Nguyễn Văn Sỹ 1968 0
CĐSP 

TD- Đội
GDTC

TH số 1 Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
356912573

quang022005@gm

ail.com

20 Võ Văn Quang 1987 0
ĐH 

GDTC
GDTC

TH số 1 Tam 

Quan Bắc

Hoài 

Nhơn
986603791

quangvotqb@gmail

.com

21 Nguyễn Thể 1988 1
CĐSP 

TD- Đội
GDTC

TH số 1 Tam 

Quan Bắc

Hoài 

Nhơn
357152246

nguyenthe92hp@g

mail.com

22 Trần Đình Vinh 1994 0
CĐSP 

TD- Đội
GDTC

TH số 2 Tam 

Quan Bắc

Hoài 

Nhơn
374594298

trandinh19942013

@gmail.com

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CẤP TIỂU HỌC THAM GIA 

BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

HUYỆN PHÙ MỸ, HOÀI NHƠN, HOÀI ÂN

GVCC hỗ trợ: Dƣơng Trần Tân Trạng - Trƣờng Tiểu học Ân Tƣờng Tây

- Điện thoại: 0974712011 - Email: c1so1antuongtayha.binhdinh@moet.edu.vn

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



23
Nguyễn Ngọc 

Huấn
1989 0

ĐH 

GDTC-

QP 

GDTC
TH số 1 Tam 

Quan Nam

Hoài 

Nhơn
978554479

nguyenngochuantq

n1@gmail.com

24
Trần Nam 

Cương
1988 0

ĐH 

GDTC
GDTC

TH số 1 Hoài 

Thanh Tây

Hoài 

Nhơn
382010967

trannamcuongtd@g

mail.com

25
Trần Thị Ngọc 

Nhất
1983 1

ĐHSP 

GDTC
GDTC

TH số 1 Hoài 

Thanh

Hoài 

Nhơn
905627329

ngocnhat0507@gm

ail.com

26 Trần Văn Phú 1970 0 ĐHSP GDTC
TH số 1 Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
986802686

phuhoaihuong1@g

mail.com

27
Nguyễn Bá 

Sướng
1972 0

ĐHSP 

GDTC
GDTC

TH số 3 Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
944243487

nguyenbasuong@g

mail.com

28
Đào Thị Mai 

Miền
1990 1

ĐH 

GDTC
GDTC TH Hoài Hải

Hoài 

Nhơn
X 988369364

daothimaimien@g

mail.com

29
Phan Phúc 

Vương
1991 0

ĐHSP 

GDTC
GDTC

TH số 1 Hoài 

Tân

Hoài 

Nhơn
978071417

phanphucvuong91d

hh@gmail.com

30 Lê Thanh Đại 1985 0 ĐH GDTC
TH số 2 Hoài 

Tân

Hoài 

Nhơn
914302928

daile.040317@gma

il.com

31 Bùi Long Duy 1979 0
ĐH 

GDTC
GDTC

TH số 1 

Bồng Sơn

Hoài 

Nhơn
384224516

longduy79@gmail.

com

32
Nguyễn Văn 

Quảng
1965 0

ĐHSP 

GDTH
GDTC

TH số 1 

Bồng Sơn

Hoài 

Nhơn
973904399

quangnguyenvan20

6@gmail.com

33 Nguyễn Vũ Lê 1988 0 ĐH GDTC
TH số 2 

Bồng Sơn

Hoài 

Nhơn
905888644

nguyenvule0905@

gmail.com

34
Nguyễn Văn 

Toàn
1972 0

CĐSP 

TD- Đội
GDTC

TH số 2 Hoài 

Đức

Hoài 

Nhơn
935225174

vantoantdhd1@gm

ail.com

35 Từ Ngọc Ý 1995 0 ĐH GDTC
TH số 1 Hoài 

Mỹ

Hoài 

Nhơn
X 935295078

tungocy.1995@gm

ail.com

36
Nguyễn Khắc 

Vọng
1988 0

CĐSP 

TD- Đội
GDTC

TH&THCS 

Hoài Phú

Hoài 

Nhơn
941931549

vongsam22@gmail.

com

37 Đinh Văn Nay 1970 0 Ba na Trung cấp GDTC TH Bok Tới Hoài Ân X 865254008
dinhnay123@gmail

.com

38
Nguyễn Quang 

Đông
1983 0 ĐH GDTC TH Ân Nghĩa Hoài Ân X 972372127

nqd1983@gmail.co

m

39 Nguyễn Văn Phụ 1972 0 Cao đẳng GDTC TH Ân Nghĩa Hoài Ân X 393707268
nguyenvanphuthan

@gmail.com

40 Võ Thành Trung 1966 0 Cao đẳng GDTC
TH Ân 

Tường Tây
Hoài Ân 369774312

Thanhtrung150862

@gmail.com

41 Võ Ngọc Hải 1968 0 ĐH GDTC
TH Ân 

Tường Đông
Hoài Ân X 365210395

haingocvo@gmail.c

om

42
Lê Thị Thanh 

Luân
1985 1 Cao đẳng GDTC TH Ân Phong Hoài Ân 385405468

thanhluanthap@gm

ail.com

43
Nguyễn Bá 

Quang
1968 0 ĐH GDTC

TH Tăng Bạt 

Hổ
Hoài Ân 974336358

baquang@gmail.co

m

44 Đào Xuân Toàn 1972 0 Trung cấp GDTC
TH Tăng Bạt 

Hổ
Hoài Ân 985312212

toanhon9@gmail.c

om

45 Trần Văn Hà 1979 0 ĐH GDTC
TH Tăng 

Doãn Văn
Hoài Ân 838616041

tranhatdat@gmail.c

om

46
Nguyễn Văn 

Trung
1965 0 ĐH GDTC

TH Tăng 

Doãn Văn
Hoài Ân 945008695

nguyenvantrungtdv

@gmail.com

47 Nguyễn Viêt Sử 1972 0 ĐH GDTC TH Ân Tín Hoài Ân 383366674
vietsutd@yahoo.co

m.vn

48
Đặng Thị Mỹ 

Hạnh
1991 1 ĐH GDTC TH Ân Mỹ Hoài Ân 981024508

levanhuyahd@yaho

o.com.vn

49 Phạm Minh pháp 1982 0 ĐH GDTC TH Ân Mỹ Hoài Ân 922389908
phamminhphap198

2@gmail.com

50
Phạm Luu 

Hoàng
1962 0 ĐH GDTC

TH Ân Hảo 

Tây
Hoài Ân X

0972 493 

805

phamluuhoang@g

mail.com

Danh sách này gồm có 50 người./.
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